Bài 4.
GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm giáo dục thể chất và ý nghĩa của giáo dục thể chất đối với trẻ mầm non
· Hiểu được các nội dung giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
· Vận dụng được các biện pháp giáo dục thể chất cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Khái niệm và ý nghĩa của giáo dục thể chất đối với trẻ mầm non
   -   Khái niệm: Giáo dục thể chất là một quá trình giáo dục nhằm hoàn thiện về mặt hình thể và chức năng của cơ thể trẻ, hình thành và phát triển các kỹ năng, kỹ xảo vận động cơ bản, tổ chức sinh hoạt hợp lý và giữ gìn vệ sinh nhằm làm cho cơ thể phát triển hài hoà, cân đối, sức khoẻ được tăng cường làm cơ sở cho sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ.
- Ý nghĩa: Giáo dục thể chất cho trẻ em trước tuổi đến trường phổ thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết vì cơ thể của trẻ em ở lứa tuổi này đang trong quá trình tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, cơ thể trẻ còn non yếu, chưa ổn định, dễ bị lệch lạc mất cân đối. Nếu không được chăm sóc giáo dục thể chất đúng đắn sẽ gây nên những thiếu sót, lệch lạc trong sự phát triển cơ thể của trẻ em mà về sau không thể khắc phục được.
Mặt khác, ở lứa tuổi này quá trình tăng trưởng diễn ra với tốc độ rất nhanh chóng. Song các cơ quan, cấu tạo của cơ thể mới được hình thành, non nớt, sức đề kháng còn kém nên dễ chịu ảnh hưởng cuả những tác động bên ngoài, dễ bị mắc các loại bệnh nguy hiểm đến tính mạng. 
Sự phát triển về thể chất làm cơ sở cho sự phát triển toàn bộ đời sống tâm lý. Có thể nói sức khoẻ và sự phát triển cân đối, hài hoà của cơ thể bảo đảm cho việc phát triển toàn diện nhân cách của đứa trẻ.
Ngoài ra, ở nước ta hiện nay, tình hình sức khoẻ của trẻ em có nhiều vấn đề đáng lo ngại. 
2. Nhiệm vụ và nội dung giáo dục trẻ chất cho trẻ mầm non
- Phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần, hình thành năng lực cá nhân duy trì cuộc sống lành mạnh
Bảo vệ tính mạng và tăng cường sức khoẻ cho trẻ, rèn luyện cơ thể, nâng cao sức đề kháng cho trẻ và đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển đúng lúc và hoàn chỉnh của trẻ
Giúp trẻ có trạng thái hoạt động cân bằng có trạng thái tâm lý vui tươi, ngăn ngừa sự mệt mỏi cho hệ thần kinh.
· Phát triển các kĩ năng vận động tinh và kĩ năng vận động thô, hình thành một số tố chất vận động cho trẻ
	Đối với trẻ dưới 3 tuổi cần phát triển và hoàn thiện dần các vận động: lẫy, bò, ngồi, đứng, đi, chạy và vận động của bàn tay, ngón tay.
Đối với trẻ mẫu giáo, tiếp tục hình thành, phát triển các vận động cơ bản (đi, chạy, nhaye, leo trèo, đi thăng bằng...), rèn luyện năng lực phối hợp cảm giác với vận động, phối hợp vận động của các bộ phận cơ thể, vận động tinh, năng lực định hướng trong vận động
Từng bước rèn luyện những tố chất vận động giúp trẻ vận động ngày càng nhanh nhẹn, chính xác, linh hoạt, dẻo dai...
· Hình thành một số kĩ năng văn hóa- vệ sinh đơn giản
Giáo dục và tập cho trẻ một số kỹ năng, thói quen văn hoá - vệ sinh đơn giản như tự xúc ăn, ăn ngậm miệng, biết mời trước khi ăn, rửa tay trước và sau khi ăn xong...
Từng bước tạo cho trẻ thói quen ăn, ngủ, thức đúng giờ và dễ dàng thích nghi khi chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác.
Tập cho trẻ hiểu được cách sống ở trường mầm non và tổ chức không gian sống ở trường mà không cần đến sự trợ giúp của người lớn.
- Hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết cho việc đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe
Hình thành ở trẻ tính tò mò, ham hiểu biết về sức khỏe con người và tự giác làm những việc cần thiết để phòng bệnh. Biết được một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh.
- Phát triển ở trẻ khả năng tự kiểm soát và điều khiển cơ thể, phát triển tính độc lập, tự tin vào năng lực thể chất của bản thân
Tập cho trẻ biết phối hợp vận động nhịp nhàng, giữ được thăng bằng khi thực hiện vận động, kiểm soát được vận động, có kĩ năng phối hợp tay và mắt trong vận động, thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay.
3. Phương tiện giáo dục thể chất 
+   Chế độ sinh hoạt hợp lý, phù hợp với từng độ tuổi
+   Tổ chức cuộc sống nhằm đáp ứng và thoả mãn đầy đủ, kịp thời những nhu cầu về ăn, uống, vệ sinh, rèn luyện trong thiên nhiên (tắm nắng, thở hít không khí trong lành) của trẻ.
+ Các bài luyện tập, bài tập xoa bóp, các bài thể dục, trò chơi vận động...
+ Tiêm chủng, phòng bệnh và đề phòng tai nạn
4. Thực hiện các nội dung giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
4.1. Tổ chức môi trường an toàn
· Tạo cho trẻ sự yên tâm thông qua thái độ, ứng xử nhẹ nhàng, thân thiện, ấm áp của giáo viên
· Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi vệ sinh, an toàn
	Chúng ta có thể đảm bảo rằng môi trường an toàn cho trẻ bằng việc thực hiện kiểm tra và luôn quan sát. Một số khu vực như nhà bếp, nhà vệ sinh, lối đi lại... là những khu vực có nhiều rủi ro
- Một số tai nạn (sự cố) thường gặp ở trẻ em gồm:
+ Hóc, ngạt: 
Gối với trẻ dưới 1 tuổi
Dây, sợi ruy băng trên gói quà, quần áo, dây để chơi nhảy dây sử dụng trong trò chơi đóng vai. VD trẻ quấn dây vào ngực, cổ 1 trẻ khác...
Túi ni lông
Các loại hạt
Các bộ phận rơi ra của đồ chơi: mắt búp bê...
Đồ chơi không có mác an toàn
+ Cháy/bỏng
Diêm, bật lửa
Lò sửa, khí ga
Đồ uống nóng, ấm đun nước
Bàn là
Nước tắm
+ Ngộ độc
Thuốc
Nước tẩy rửa
Thực phẩm ôi thiu, nhiễm độc
+ Xây xước
Dao, kéo
Cạnh, góc của đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị 
Cửa kính
+ Ngã
Cửa sổ không có song
Cầu thang
Ghế cao
Ghế xoay
Thang leo trèo
+ Điện giật: ổ điện không bọc, thấp
	Đề hạn chế bớt các yếu tố rủi ro này, giáo viên nên lập bảng kiểm soát như sau:
	Khu vực
	Nguy cơ/rủi ro
	Các biện pháp phòng tránh

	Chơi với nước
	
	

	Góc tạo hình
	
	

	Cầu thang
	
	

	Vườn
	
	

	Thang leo trèo
	
	

	Cửa, cổng
	
	

	Nhà tắm, nhà vệ sinh
	
	

	Bếp
	
	

	Sàn nhà
	
	

	Đường đi
	
	



	Kiểm tra thiết bị, đồ chơi: Kiểm tra đảm bảo mọi thiết bị, đồ dùng đồ chơi an toàn trước khi dùng. Kiểm tra trong suốt quá trình sử dụng
	Bọc, gọt bằng thiết bị, đồ chơi
	Giữ sạch trang thiết bị, đồ chơi
· Sắp xếp trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (có không gian)
	Lớp học cần được chia thành các khu vực mà trẻ có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Khoảng cách giữa các khu vực/hoạt động đảm bảo trẻ và giáo viên có thể đi lại dễ dàng và an toàn. Có cả các khu vực nhỏ/hẹp và các khu vực rộng hơn. Các góc nhỏ sẽ khuyến khích trẻ giao tiếp, hoạt động theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Các khu vực phải phù hợp với nhu cầu thể chất của trẻ ở từng độ tuổi.
	0- 1 tuổi
Không gian để nằm, lăn, bò, đi
Thảm , nệm mềm, xốp
Đồ đạc vững chắc
Giỏ đựng đồ
Đồ vật để cầm nắm
Các đồ vật xúc giác an toàn
Những chỗ râm (ngoài trời)

	1-3 tuổi
Không gian để di chuyển
Khu vực có nệm và thảm mềm
Đồ đặc vững chắc
Bàn ghế nhỏ
Khu vực chơi với cát, nước
Góc chơi gia đình, chơi thao tác vai
Khu vực tạo hình (sơn, vẽ, dán)
Góc sách truyện, giá sách
Ngoài trời
Xe, tàu, khu vực chơi yên tĩnh


	5- 7 tuổi
Như 1- 3 tuổi nhưng thêm
Góc toán
Làm quen với môi trường chữ
Khám phá khoa học, thử nghiệm

	3- 5 tuổi
Như từ 1-3 nhưng thêm
Khu vực khám phá khoa học, nấu ăn, toán, công nghệ
Khu vực viết (đặc biệt cho trẻ 4-5 tuổi) 
Góc xây dựng (lego, lắp ghép)
Góc thiên nhiên- con vật nhỏ, cây trồng…
Chơi với cát, nước ngoài trời
Khu trồng trọt



· Cách sắp xếp các khu vực trong lớp học: 
Có khu vực yên tĩnh, 
Bề mặt nên mềm và an toàn để giúp trẻ có thể bò thoải mái hoặc nghe kể chuyện một cách gần gũi. Bề mặt mềm, xốp và thảm cũng có thể làm giảm tiếng ồn.
Các hoạt động  cần đến nước hoặc rửa tay cần sắp xếp gần bồn rửa hoặc nhà vệ sinh
Sử dụng tốt nguồn sáng tự nhiên: góc sách truyện gần cửa sổ
Phòng dễ lau chùi, vệ sinh
Phòng có cảm giác hấp dẫn và ấm cúng
Khu vực để đồ dùng, vật liệu cần được sử dụng hiệu quả, trẻ dễ dàng lấy mà không phải đi qua các khu vực chơi khác.
· Giám sát trẻ: Tỉ lệ người lớn/trẻ em: 0-2 tuổi 3 trẻ/1 người
2-3 tuổi 4 trẻ
3- 5 tuổi 8 trẻ
5- 7 tuổi 8 trẻ
	Trẻ em luôn thích đi lại, khám phá xung quanh, vì vậy bạn phải là người bảo vệ cho trẻ, tránh những nguy hiểm, tai nạn có thể xảy ra khi trẻ khám phá môi trường.
	Đảm bảo tất cả các thiết bị, đồ chơi  an toàn trước khi sử dụng
	Kiểm tra các khu vực có thể có nguy cơ rủi ro bao gồm cả cửa, cửa sổ, cổng
	Khuyến khích trẻ có trách nhiệm với bản thân và những người khác phù hợp với văn hóa
	Hạn chế sự chê trách
	Khuyến khích trẻ chơi phối hợp với nhau
	Hạn chế sự hung hăng, gây hấn
	Biết tất cả trẻ em của lớp mình đang ở đâu
	Cảnh giác với sự tò mò của trẻ và đảm bảo trẻ được an toàn khi khám phá
	Nhận thức được khả năng mong đợi của trẻ qua những hiểu biết về các giai đoạn phát triển của trẻ
· Ánh sáng, nhiệt độ trong phòng: ánh sáng vừa phải giúp trẻ quan sát tốt, tránh tai nạn, sự cố đối với trẻ. Nhiệt độ thích hợp từ 18- 210C
· Tạo quy tắc: Trẻ cần được giải thích  về việc đảm bảo an toàn cho mình và những người khác. VD khi làm vỡ kính hãy nhờ người lớn giúp quét sạch và nói cho các bạn tránh xa khu vực kính vỡ. Hãy giúp trẻ hiểu các qui định và hướng dẫn trẻ hành vi đúng hoặc cách sử dụng thiết bị là một phần trách nhiệm  quan trọng của bạn.
Có thể sử dụng một số chỉ dẫn như: Không chạy trong lớp, không cầm kéo đi lại
Không hét , đánh nhau
Luôn ngồi xuống khi cầm đồ uống
Đối với trẻ lớn, có thể cho trẻ tham gia vào qá trình xây dựng các qui định trong lớp
· Đảm bảo an toàn trong các chuyến đi, tham quan
· Môi trường ngoài trời: kiểm tra đồ chơi, con vật, cây cối…
4.2. Tổ chức và thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ.
Chế độ sinh hoạt của trẻ là một quy trình khoa học nhằm phân phối thời gian và trình tự các hoạt động trong ngày cũng như việc ăn uống và nghỉ ngơi của trẻ một cách hợp lý, đúng đắn.
Chế độ sinh hoạt là nội dung rất quan trọng của giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Trước hết, đảm bảo cho trẻ thoả mãn các nhu cầu về ăn, ngủ, hoạt động, giữ cho hệ thần kinh được thăng bằng, trẻ luôn ở trạng thái thoải mái, vui vẻ
Chế độ sinh hoạt là điều kiện quan trọng để giáo dục thể chất có kết quả. Do lặp đi lặp lại mọi yếu tố trong chế độ sinh hoạt (ăn, ngủ, chơi, học tập, đi lại) mà tạo ra ở trẻ những định hình hoạt động vững chắc, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc hình thành những phản xạ có điều kiện và tự động hoá chung, giúp trẻ dễ dàng di chuyển từ hình thức hoạt động này sang hình thức hoạt động khác. Sự hình thành các phản xạ về "thời gian" có tác động tốt đến khả năng thích ứng với nhịp độ các hoạt động và đảm bảo quá trình trao đổi chất của cơ thể.
Đồng thời, chế độ sinh hoạt hợp lý có ý nghĩa giáo dục to lớn đối với trẻ, giúp chúng hình thành các kỹ năng, kỹ xảo, thói quen trong mọi hoạt động và trên cơ sở đó mà những phẩm chất và thói quen đạo đức được hình thành và củng cố vững chắc.
Chế độ sinh hoạt được xây dựng trên cơ sở những đặc điểm sinh lý, tâm lý của trẻ em, trên cơ sở các nhiệm vụ giáo dục và điều kiện sinh hoạt. 
Chế độ sinh hoạt cần đảm bảo sự tương quan giữa hoạt động và nghỉ ngơi, đảm bảo phục hổi năng lượng bị mất để tránh làm cho trẻ mệt mỏi, luân phiên các hoạt động khác nhau như học- chơi- ngủ... Phân chia các bữa ăn hợp lý phù hợp với khả năng tiêu hoá và hấp thụ của trẻ ở từng độ tuổi. Đảm bảo đủ thời gian sinh hoạt ngoài trời cho trẻ. Chế độ sinh hoạt cần được ổn định, song việc thực hiện cần có sự linh hoạt phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và phù hợp với thời gian làm việc của phần lớn phụ huynh.
4.3. Phát triển vận động cho trẻ
Đối với trẻ dưới 3 tuổi, trước hết cần phát triển các vận động lẫy, trườn để trẻ có thể xoay người làm quen với môi trường xung quanh và phát triển các cơ, xương ở trẻ. Dần dần phát triển ở trẻ các vận động bò, ngồi, cao hơn nữa là đứng, đi, chạy, nhảy... Để phát triển các vận động này cần được tiến hành thông qua hệ thống các bài tập thể dục được quy định trong chương trình, qua các trò chơi vận động. Ngoài ra còn có thể cho trẻ tập đi, tập chạy, nhảy, leo trèo thích hợp với chúng trong những giờ chơi tập tự do.
Hình thức chủ yếu để luyện tập, phát triển vận động cho trẻ dưới 3 tuổi là các giờ chơi- tập. Đó là những trò chơi vận động hứng thú đối với trẻ.
Đối với trẻ mẫu giáo cần chú ý phát triển các vận động đi, chạy, nhảy, leo trèo, nắm bắt..., rèn cho trẻ thói quen vận động hợp lý, biết kìm hãm khi cần thiết và rèn các phẩm chất thể lực.
Phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo như: trò chơi vận động, thể dục buổi sáng, tiết học thể dục, dạo chơi, ngày hội thể thao, lao động 
Khi tổ chức vận động cho trẻ cần đảm bảo những yêu cầu sau:
+ Chọn các bài tập, trò chơi vận động phù hợp với độ tuổi.
+ Khi luyện tập cần tuỳ thuộc vào độ tuổi, thậm chí theo đặc điểm riêng của từng trẻ mà có các mức độ yêu cầu khác nhau.
+ Luyện tập cho trẻ vận động một cách có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp. Tạo điều kiện cho mọi trẻ đều hoạt động và động viên kịp thời để trẻ vận động một cách tích cực, hứng thú.
· Tổ chức mọi điều kiện sống và sinh hoạt của trẻ hợp vệ sinh và kết hợp với gia đình, phòng y tế trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.
Trường mầm non, phòng học của nhóm trẻ, đồ dùng, đồ chơi phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
Thường xuyên theo dõi sức khoẻ của trẻ và tiêm phòng đủ và đúng lịch cho trẻ.

CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Phân tích khái niệm và ý nghĩa của giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. 
2. Hãy quan sát một trường mầm non và chỉ ra các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em, xác định các biện pháp hạn chế các nguy cơ này.
3. Phân tích nội dung giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, liên hệ thực tiễn thực hiện các nội dung này
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